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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DICH VỤ SẢN XUẤT PHÚC HÙNG PHÁT

0109130744

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012(Chính)

2. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

3. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng: Túi, bao tải, hộp, 
thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa.

2220

4. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

5. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
Chi tiết:
 - Sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt côn trùng 
gặm nhấm, thuốc diệt cỏ;
- Sản xuất các sản phẩm chống mọc mầm, máy điều chỉnh tốc 
độ phát triển của cây;

2021

6. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

7. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

8. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

9. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DICH VỤ 
SẢN XUẤT PHÚC HÙNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC HUNG PHAT MANUFACTURING 
SERVICE AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUC HUNG PHAT MANUFACTURING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983819666
Email: phuchungphat.info@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: 
- Đĩa cao su, tấm, mảnh, thanh cao su,
- Ống, vòi cao su,
- Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su, quần áo bằng cao 
su , tấm phủ sàn bằng cao su, cáp và sợi cao su, Sợi cao su hoá,
- Vòng, thiết bị phụ và chất gắn bằng cao su,
- Trục cán bằng cao su, đệm hơi cao su, sản xuất bóng bay.
- Sản xuất chổi cao su;
- Sản xuất ống cao su cứng;
- Sản xuất lược cao su, lô cuốn tóc cao su và đồ tương tự.
- Sản xuất nguyên liệu sửa chữa cao su;
- Sản xuất sản phẩm dệt được tráng, phủ cao su với cao su là 
thành phần chính;
- Đệm nước cao su;
- Túi tắm bằng cao su;
- Quần áo lặn bằng cao su;
- Sản xuất thảm từ cao su lỗ.

2219

11. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết :
- Sản xuất keo hồ và các chất đã được pha chế
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất chất giống nhựa;
- Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng 
-  Bột và bột nhão sử dụng trong hàn,
-  Sản xuất chất để tẩy kim loại,
-  Sản xuất chất phụ gia cho xi măng,
- Sản xuất các-bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác

2029

12. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

14. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

15. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702
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16. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo :
- Giấy ăn, giấy lau chùi,
- Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh,
- Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót:
 - Giấy vệ sinh, băng vệ sinh;
- Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính;
- Sản xuất giấy tự copy ;
- Sản xuất giấy nến và giấy than;
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp;
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm dùng trong giáo dục và thương mại;
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt 
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường 
- Sản xuất nhãn hiệu;
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy;
- Sản xuất khay đựng trứng 
- Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải

1709

17. In ấn 1811

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;

4669
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21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ;
- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh.
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, 
tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây 
- Bán buôn đồ dùng nội thất: Giá sách, kệ... bằng gỗ, song, 
mây 
- Bán buôn sách, truyện, sách giáo khoa;
- Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm ;
- Bán buôn văn phòng phẩm.

4649

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt cho mục đích 
công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện: động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

23. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác;
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt : đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính;
- Bán lẻ đồng hồ 
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng ;
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật mang tính 
thương mại;
- Bán lẻ dầu hoả, bình gas, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh : 
chổi, bàn chải, khăn lau...;

4773
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25. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết:  Bán lẻ sách báo, truyện, tạp chí cũ, cho thuê;

4774

26. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động : sách, báo, tạp 
chí, đĩa nhạc và video, thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, trò 
chơi và đồ chơi.

4785

27. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
-  Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

28. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: 
- Cho thuê ôtô
- Cho thuê xe giải trí, xe trượt tuyết...

7710

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ không kèm người 
điều khiển: Môtô, xe lưu động, cắm trại.

7730

30. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết:  Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động 
du lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí và 
thể thao

7990

31. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp 
đồng chở khách đi tham quan, du lịch 

4932

32. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

33. Bốc xếp hàng hóa 5224

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển, Logistics

5229

35. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

36. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
-Thang máy, thang cuốn,
-Cửa cuốn, cửa tự động,
- Dây dẫn chống sét,
- Hệ thống hút bụi,
- Hệ thống âm thanh,
- Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329
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6.000.000.000 VNĐ

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

38. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

39. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

40. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

41. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

42. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

43. Sửa chữa thiết bị điện 3314

44. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034076007659
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Dục Linh 2, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, 
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Dục Linh 2, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM QUANG PHÚC Nam

02/12/1976 Kinh Việt Nam

02/05/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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